TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Khoa: Cơ khí

                                               Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc

Bộ môn: Kỹ thuật Nhiệt lạnh                                                                                                                                                   

CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

1. Thông tin chung về học phần
Tên học phần: Kỹ thuật lạnh ứng dụng và đồ án

Mã học phần: 

Số tín chỉ: 04

Học phần tiên quyết: Kỹ thuật lạnh cơ sở. 
Đào tạo trình độ: Đại học

Giảng dạy cho các ngành: Kỹ thuật nhiệt lạnh
Bộ môn quản lý: Kỹ thuật nhiệt lạnh
Phân bổ thời gian trong học phần: 
- Nghe giảng lý thuyết: 30 tiết
- Làm bài tập trên lớp: 05 tiết
- Thảo luận: 10 tiết
- Thực hành, thực tập: 0 tiết

- Đồ án: 15 tiết
- Tự nghiên cứu: 140 giờ
2. Mô tả tóm tắt học phần 

Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản: bơm nhiệt và khả năng ứng dụng trong thực tế, máy lạnh và điều hoà không khí dân dụng, trên các thiết bị giao thông vận tải,... nhằm giúp cho người học biết phân tích, tính toán và chọn thiết bị cho phù hợp nhu cầu công nghệ. 

Đồ án để rèn luyện kỹ năng tính toán thiết kế một hệ thống lạnh cụ thể trong đời sống, sản xuất.

3. Chủ đề và chuẩn đầu ra của học phần 

3.1. Danh mục chủ đề của học phần
1. Tủ lạnh gia đình và thương nghiệp.

2. Máy điều hòa không khí dân dụng.

3. Bơm nhiệt và ứng dụng của bơm nhiệt.

4. Điều hòa không khí trên thiết bị GTVT.

5. Vận tải lạnh.


6. Một số ứng dụng khác của ngành lạnh.

7. Đồ án thiết kế hệ thống lạnh.

3.2. Chuẩn đầu ra của quá trình dạy - học từng chủ đề của học phần
Chủ đề 1: Tủ lạnh gia đình và thương nghiệp.

	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Cấu tạo và nguyên lý làm việc của tủ lạnh gia đình, thương nghiệp.

2. Trang bị điện cho tủ lạnh gia đình và thương nghiệp.
3. Một số hư hỏng thường gặp và cách khắc phục.
	3

3

3

	Thái độ

1. Chú ý những biểu hiện sự cố thường gặp và cách khắc phục.

2. Tuy có cấu tạo đơn giản nhưng vấn đề sửa chữa rất phức tạp nên cần nắm vững cấu tạo và nguyên lý hoạt động.
	

	Kỹ năng

1. Kiểm tra chất lượng máy nén lạnh.
2. Cân chỉnh ống mao.

3. Hút chân không và nạp ga.

4. Phân tích nguyên nhân hư hỏng và cách khắc phục.
	3
3
3
3


Chủ đề 2: Máy điều hòa không khí dân dụng.
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Khái quát về máy điều hòa không khí dân dụng.
2. Cấu tạo và nguyên lý làm việc.

3. Tính chọn sơ bộ máy ĐHKK dân dụng.
4. Phương pháp lắp đặt.
5. Một số hư hỏng thường gặp và cách khắc phục.
	3
3
3
3

3

	Thái độ

1. Hiểu rõ cấu tạo và chức năng của từng thiết bị giúp việc chẩn đoán và khắc phục sự cố nhanh chóng và hiệu quả.
2. Chọn, lắp đặt và bảo dưỡng đúng hệ thống ĐHKK giúp tăng tuổi thọ và chất lượng không khí trong phòng. 
	

	Kỹ năng

1. Tính chọn máy cho không gian điều hòa.
2. Kiểm tra máy nén và cân chỉnh ống mao.
3. Bố trí và lắp đặt máy ĐHKK, nạp gas bổ sung.

4. Bảo dưỡng và xử lý các sự cố.
	3
2

3
3


Chủ đề 3: Bơm nhiệt và ứng dụng của bơm nhiệt.

	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức
1. Tổng quan về bơm nhiệt.
2. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của bơm nhiệt.

3. Phương pháp tính toán và chọn thiết bị cho hệ thống bơm nhiệt.
4. Một số ứng dụng của bơm nhiệt.
	3

3

3

3

	Thái độ

1. Nắm vững cấu tạo và nguyên lý hoạt động của bơm nhiệt giúp việc thiết kế được chính xác.

2. Bơm nhiệt làm việc trong chế độ khắc nghiệt hơn hệ thống lạnh bình thường nên việc tính chọn cần khắt khe hơn.
	

	Kỹ năng

1. Phân tích và tính chọn thiết bị phù hợp yêu cầu tiện nghi và công nghệ.
2. Vận hành, bảo dưỡng và xử lý các sự cố thường gặp.
	3
2


Chủ đề 4: Điều hòa không khí trên thiết bị GTVT.
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức
1. Tổng quan về hệ thống ĐHKK trên thiết bị GTVT.
2. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của hệ thống ĐHKK trên thiết bị GTVT.
3. Phương pháp bảo dưỡng hệ thống ĐHKK trên thiết bị GTVT.
4. Một số sự cố thường gặp và biện pháp khắc phục.
	2

3
3

3

	Thái độ

1. Hiểu rõ cấu tạo, vị trí và chức năng của từng thiết bị giúp việc bảo dưỡng, chẩn đoán và khắc phục sự cố nhanh chóng và hiệu quả.
2. Luôn ý thức cập nhật mô hình hệ thống ĐHKK trên các loại thiết bị GTVT đời mới.
	

	Kỹ năng

1. Phân tích và chọn thiết bị phù hợp yêu cầu tiện nghi.
2. Vận hành, bảo dưỡng và xử lý các sự cố thường gặp.
	2

2


Chủ đề 5: Vận tải lạnh.
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Xe tải lạnh.
2. Container lạnh.
3. Hệ thống lạnh trên tàu thủy.
	2

2

2

	Thái độ

1. Nắm vững mã lỗi để có hướng khắc phục sự cố nhanh chóng.
2. Luôn ý thức cập nhật mô hình vận tải lạnh thế hệ mới.
	

	Kỹ năng

1. Phân tích tìm nguyên nhân và xử lý sự cố thường gặp.
2. Lập phương án bảo dưỡng và sửa chữa.
	2

2


Chủ đề 6: Một số ứng dụng khác của ngành lạnh.
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Ứng dụng công nghệ thực phẩm.
2. Ứng dụng trong thể thao.
3. Ứng dụng trong xây dựng.

4. Ứng dụng trong y tế.
	3
2

2

3

	Thái độ

1. Hiểu rõ phạm vi ứng dụng của kỹ thuật lạnh trong tứng ngành cụ thể giúp cho việc lựa chọn thiết bị phù hợp. 
2. Luôn ý thức cập nhật những ứng dụng mới của ngành lạnh
	

	Kỹ năng

1. Phân tích, tính chọn máy thiết bị phù hợp với nhu cầu thực tế.
2. Tổ chức vận hành, bảo dưỡng và xử lý các sự cố thường gặp.
	2

2


Chủ đề 7 : Đồ án thiết kế hệ thống lạnh
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Chọn các thông số thiết kế ban đầu và xác định kích thước kho lạnh, tủ đông, hầm đá...
2. Tính cách nhiệt, cách ẩm và nhiệt tải cho kho lạnh, tủ đông, hầm đá...
3. Tính chọn máy nén và các thiết bị cho hệ thống lạnh

4. Trang bị tự động hóa hệ thống lạnh

5. Vận hành hệ thống lạnh và sơ bộ tính giá thành
	2

3

3

3

3

	Thái độ

Đồ án kỹ thuật lạnh ứng dụng nhằm mục đích tổng hợp lại kiến thức và làm quen với kỹ năng thiết kế.
	

	Kỹ năng

1. Chọn phương án thiết kế, các thông số ban đầu

2. Tính kích thước kho lạnh, tủ đông, bể đá, độ dày lớp cách nhiệt

3. Tính năng suất lạnh Q0 cần thiết cho hệ thống lạnh. Chọn máy nén lạnh

4. Chọn sơ đồ tổng thể hệ thống lạnh. Tính thiết kế hoặc chọn thiết bị ngưng tụ, bay hơi, các thiết bị phụ...

5. Phân tích chọn các thiết bị tự động cấp dịch, điều khiển nhiệt độ, bảo vệ máy nén …cho phù hợp với hệ thống lạnh

6. Thiết kế mạch động lực và điều khiển cho hệ thống lạnh

7. Sơ bộ tính giá thành.
	2

3

3

3

3

3

3


4. Phân bổ thời gian chi tiết
	Chủ đề 

	Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học
	Tổng

	
	Lên lớp
	Thực hành, thực tập 
	Tự  nghiên cứu 
	

	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Thảo luận
	
	
	

	1
	6
	2
	3
	0
	20
	31

	2
	6
	3
	3
	0
	30
	42

	3
	5
	0
	2
	0
	20
	27

	4
	4
	0
	2
	0
	20
	26

	5
	3
	0
	0
	0
	20
	23

	6
	3
	0
	0
	0
	10
	13

	7
	3
	0
	0
	0
	20
	23


5. Tài liệu 

	TT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm

xuất bản
	Nhà

xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu

	
	
	
	
	
	

	1
	Nguyễn Đức Lợi
	Kỹ thuật lạnh ứng dụng
	2008
	Bách khoa Hà Nội
	Thư viện

	2
	Võ Chí Chính
	Hệ thống máy và thiết bị lạnh
	2002
	Bách khoa Đà Nẵng
	Thư viện

	3
	Trần Văn Lịch 
	Giáo trình lắp đặt và vận hành máy lạnh
	2005
	Hà Nội
	GV cung cấp

	4
	Shan K.Wang
	Handbook of Air conditioning and Refrigeration
	2000
	The Mc Graw – Hill Companies
	GV cung cấp

	5
	Ibrahim Dincer, Mehmet Kanoglu
	Refrigeration systems and applications
	2010
	Wiley
	GV cung cấp


6. Đánh giá kết quả học tập

	TT
	Các chỉ tiêu đánh giá
	Phương pháp đánh giá
	Trọng số

(%)

	1
	Tham gia học trên lớp: lên lớp đầy đủ, chuẩn bị bài tốt, tích cực thảo luận…
	Quan sát
	50

	2
	Tự nghiên cứu: hoàn thành nhiệm vụ giảng viên giao trong tuần, bài tập nhóm/tháng/học kỳ…
	Bài tập…
	

	3
	Hoạt động nhóm 
	Trình bày báo cáo
	

	4
	Kiểm tra giữa kỳ 
	Viết
	

	5
	Kiểm tra đánh giá cuối kỳ
	Viết
	

	6
	Thi kết thúc học phần 
	Viết
	50


TRƯỞNG KHOA          



TRƯỞNG BỘ MÔN     
                      

      
                                                     (Ký và ghi họ tên)
       Nguyễn Văn Nhận 




Trần Đại Tiến
